
DANH SÁCH CÔNG KHAI ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
(Theo Thông báo số        /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2025 của UBND xã An Viễn)

STT Họ và tên Quê quán Nơi ở hiện 
nay

Thời gian 
tham gia 

TNXP
Nơi đi TNXP Đơn vị 

TNXP
Địa bàn hoạt 

động
Tổng thời gian 
tham gia TNXP

Ghi chú (các văn bản 
minh chứng)

1 Lại Thị Hương

Xã Hợp Thắng, 
huyện Triệu 
Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa (nay là xã 
Hợp Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa)

ấp Tân Phát, 
xã An Viễn, 
thành phố 
Đồng Nai

07/1965 
đến 
12/1968

Xã Hợp 
Thắng, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 
(nay là xã Hợp 
Tiến, tỉnh 
Thanh Hóa)

C852-N85-
Đường sắt 
phía Nam

Từ Ga Cầu 
Giát đến Ga 
Mỹ Lý - Nghệ 
An

03 năm 06 tháng

- Giấy chứng nhận hoàn 
thành nhiệm vụ Thanh 
niên xung phong phục 
vụ kháng chiến của 
BTV Hội cựu TNXP 
tỉnh Thanh Hóa

2 Nguyễn Văn Quý

Xã Gia Ninh, 
huyện Quảng 
Ninh, tỉnh 
Quảng Bình 
(nay là xã Ninh 
Châu, tỉnh 
Quảng Trị)

ấp Tân Phát, 
xã An Viễn, 
thành phố 
Đồng Nai

06/1965 
đến 
09/1970

Xã Gia Ninh, 
huyện Quảng 
Ninh, tỉnh 
Quảng Bình 
(nay là xã 
Ninh Châu, 
tỉnh Quảng 
Trị)

C754-N75-
P31

Đường 12A 
miền Tây 
Quảng Bình

05 năm 04 tháng

- Kỷ niệm chương 
Thanh niên xung phong

- Giấy chứng nhận hoàn 
thành nhiệm vụ Đội 
Thanh niên xung phong 
chống Mỹ cứu nước của 
BCH TW Đoàn thanh 
niên lao động Việt Nam

3 Nguyễn Thị Tuyết

Xã Gia Ninh, 
huyện Quảng 
Ninh, tỉnh 
Quảng Bình 
(nay là xã Ninh 
Châu, tỉnh 
Quảng Trị)

ấp Tân Phát, 
xã An Viễn, 
thành phố 
Đồng Nai

09/03/1967 
đến 
09/10/1970

Xã Gia Ninh, 
huyện Quảng 
Ninh, tỉnh 
Quảng Bình 
(nay là xã 
Ninh Châu, 
tỉnh Quảng 
Trị)

N127-P31 Bến phà bắc 
quán hàu 03 năm 07 tháng

- Kỷ niệm chương 
Thanh niên xung phong

- Giấy chứng nhận đã 
được thưởng Huân 
chương Kháng chiến 
hạng Ba



2

4 Võ Văn Giáp

Xã Xuân Hội, 
huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh (nay là xã 
Đan Hải, tỉnh 
Hà Tĩnh)

ấp Tân 
Hưng, xã An 
Viễn, thành 
phố Đồng 
Nai

28/10/1972 
đến 
30/10/1975

Xã Xuân Hội, 
huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh (nay là xã 
Đan Hải, tỉnh 
Hà Tĩnh)

N299-P18
Tỉnh Hà Tĩnh 
và tỉnh Quảng 
Bình

03 năm 02 ngày

- Kỷ niệm chương 
Thanh niên xung phong

- Kỷ niệm chương chiến 
sĩ Trường Sơn Đường 
Hồ Chí Minh

- Giấy chứng nhận được 
thưởng Huy chương 
Kháng chiến chống Mỹ 
hạng Nhì

5 Nguyễn Thúy Kiều

Xã Xuân Lam, 
huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh (nay là 
phường Bắc 
Hồng Lĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh)

ấp Tân 
Hưng, xã An 
Viễn, thành 
phố Đồng 
Nai

28/10/1972 
đến 
30/09/1976

Xã Xuân Lam, 
huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà 
Tĩnh (nay là 
phường Bắc 
Hồng Lĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh)

C2997-
N299-P18

Tỉnh Hà Tĩnh 
và tỉnh Quảng 
Bình

03 năm 11 tháng 
02 ngày

- Kỷ niệm chương 
Thanh niên xung phong

- Kỷ niệm chương chiến 
sĩ Trường Sơn Đường 
Hồ Chí Minh

- Giấy chứng nhận được 
thưởng Huy chương 
Kháng chiến chống Mỹ 
hạng Nhì
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